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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2826/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe
	Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022


 
	Kính gửi:
	- Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế Bộ, ngành;
- Bệnh viện thuộc trường đại học trực thuộc Bộ Y tế;
(Sau đây gọi chung là Đơn vị)


Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám sức khỏe, trong những năm qua, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều Thông tư quy định, hướng dẫn về hoạt động khám sức khỏe của nhiều ngành nghề, nhiều nhóm đối tượng như khám sức khỏe đi làm, đi học, lái xe, lái tàu, phi công, thuyền viên, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, cụ thể: Thông tư số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012[1]; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013[2], Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015[3]; Thông tư số 22/2017/TTLT-BYT-BGTVT ngày 12/5/2017[4]; Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018[5]; Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018[6]...
Trong từng giai đoạn, để phù hợp tình hình thực tiễn, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe (KSK), đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức; tăng cường phân cấp, phân quyền, Bộ Y tế đề nghị:
1. Các Bộ, ngành; Bộ Lao Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH); Bộ Công an (BCA); Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện khám sức khỏe thuộc Ngành quản lý; nghiêm túc thực hiện các quy định về khám và cấp giấy khám sức khỏe (KSK); chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra; Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, khi tiếp nhận hồ sơ có giấy KSK, nếu có nghi ngờ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.
2. Bộ LĐTBXH chỉ đạo, hướng dẫn các Vụ, cục, đơn vị thuộc thẩm quyền thông báo tới các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan về việc công nhận danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đủ điều kiện KSK theo quy định tại các Thông tư nêu trên khi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); Cục Y tế (Bộ Công an); Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải); Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị pháp lý như nhau.
3. Cục Y tế (BCA), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động KSK nói chung và KSK đối với người lái xe nói riêng thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy KSK giả, cấp khống giấy KSK, tăng cường chất lượng KSK; quy định quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện KSK.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động tự công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK theo quy định tại các Thông tư nêu trên về các nội dung: thay đổi về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.... tại thời điểm kiểm tra so với hồ sơ đã tự công bố trước đó. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cập nhật, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK trên trang thông tin điện tử của Cục Y tế (BCA), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Định kỳ tổng hợp và thông tin bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục QLKCB) tổng số các cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn (mẫu báo cáo này thay thế mẫu báo cáo quy định tại các văn bản BYT đã ban hành về báo cáo công tác KSK), đồng thời gửi bản word về địa chỉ email hanhnm.kcb@moh.gov.vn, dungnt.kcb@moh.gov.vn
4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Tổng cục đường bộ (Bộ GTVT), Sở GTVT, chính quyền địa phương, công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy KSK người lái xe, cụ thể:
- Chỉ đạo các cơ sở (KBCB) đủ điều kiện KSK thuộc quyền quản lý phối hợp cung cấp thông tin của cán bộ được giao đầu mối phụ trách công tác KSK, thông tin về bác sĩ thực hiện KSK người lái xe (Họ và tên, chữ ký đăng ký ...) liên quan đến vụ việc cần xác minh khi được đề nghị.
- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an sở tại trong hoạt động thông tin truyền thông, xử lý đối với các trường hợp làm giả giấy KSK, cố tình làm trái các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám và cấp giấy KSK.
- Yêu cầu cơ sở (KBCB) đủ điều kiện KSK thuộc quyền quản lý tăng cường chất lượng trong công tác KSK người lái xe, chú trọng các chuyên khoa như mắt, tâm thần, cơ xương khớp.
5. Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT; Bệnh viện thuộc Trường Đại học; Y tế Bộ ngành:
a) Tăng cường quản lý công tác KSK và cấp giấy KSK, kiểm tra, thanh tra công tác KSK và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về KSK như giấy KSK giả, cấp giấy KSK khi không có người khám....
b) Thông tin đến Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở đóng trụ sở về việc công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK để Sở Y tế cập nhật chung trên địa bàn tỉnh, thành phố.
c) Rà soát và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý trực tiếp khi có thay đổi về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.... tại thời điểm kiểm tra so với hồ sơ đã tự công bố là cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK trước đó. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cập nhật, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK trên trang thông tin điện tử của Cục Y tế (BCA), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Định kỳ báo cáo về Bộ Y tế (Cục QLKCB) theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo công văn (mẫu báo cáo này thay thế mẫu báo cáo quy định tại các văn bản BYT đã ban hành về báo cáo công tác KSK), đồng thời gửi bản word về địa chỉ email hanhnm.kcb@moh.gov.vn, dungnt.kcb@moh.gov.vn./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Công an (Cục Y tế);
- Bộ GTVT (Cục Y tế, Tổng Cục đường bộ);
- Bộ LĐTBXH (Cục việc làm, Cục quản lý lao động ngoài nước);
- Cổng TTĐTBYT
- Trang tin ĐT Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trường Sơn


 
PHỤ LỤC 1.
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC Y TẾ (BCA), CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI (BỘ GTVT), SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TƯ
(ban hành kèm theo CV số 2826/BYT-KCB ngày 31 tháng 05 năm 2022)
I. Mốc thời gian báo cáo
1. Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm:
- Thời gian chốt số liệu: tính từ 01/01-30/6 hằng năm
- Thời hạn nộp: 10/7 hằng năm
2. Báo cáo số liệu năm:
- Thời gian chốt số liệu: tính từ 01/01-31/12 hằng năm
- Thời hạn nộp: 10/01 hàng năm
II. Biểu mẫu báo cáo
1. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT:
- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK không có yếu tố nước ngoài: ………
- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK có yếu tố nước ngoài: ………
- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: ………
- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ: ………
2. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT:
- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK người lái xe: ………
- Tổng số lượt KSK người lái xe: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với người lái xe: ………
3. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TTLT-BYT-BGTVT
- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam: ………
- Tổng số lượt KSK thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam: ………
4. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BYT
- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu: ………
- Tổng số lượt KSK nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu: ………
 
PHỤ LỤC 2.
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN, VIỆN CÓ GIƯỜNG BỆNH TRỰC THUỘC BỘ; BỆNH VIỆN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, Y TẾ BỘ, NGÀNH
(ban hành kèm theo CV số 2826/BYT-KCB ngày 31 tháng 05 năm 2022)
I. Mốc thời gian báo cáo
1. Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm:
- Thời gian chốt số liệu: tính từ 01/01-30/6 hằng năm
- Thời hạn nộp: 10/7 hằng năm
2. Báo cáo số liệu năm:
- Thời gian chốt số liệu: tính từ 01/01-31/12 hằng năm
- Thời hạn nộp: 10/01 hằng năm
II. Biểu mẫu báo cáo
1. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT
- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: ………
- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ: ………
2. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
- Tổng số lượt KSK người lái xe: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với người lái xe: ………
3. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TTLT-BYT-BGTVT
- Tổng số lượt KSK thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam: ………
4. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BYT
- Tổng số lượt KSK nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu: ………
- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu: ………


[1] Thông tư số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải “Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không”.
[2] Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn khám sức khỏe”.
[3] Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe”.
[4] Thông tư số 22/2017/TTLT-BYT- BGTVT ngày 12/5/2017 của của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải “Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên”.
[5] Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017.
[6] Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu”.
